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ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.20

Số:   102 /2002/ QĐ-UB                                   Quy Nhơn, ngày  07  tháng   8  năm  2002
QUYẾT  ĐỊNH 

V/v ban hành chính sách tái định cư cho các hộ bị giải tỏa

do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Xuân Diệu,

thành phố Quy Nhơn  

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;


- Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-UB ngày 3/4/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng công trình đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn;


- Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn - Thường trực Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng công trình đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 225/TT-UB ngày 2/7/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách tái định cư cho các hộ bị giải tỏa do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn.




Điều 2: Căn cứ chính sách tái định cư được duyệt, UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết chỉ đạo.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                    CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Lãnh đạo VP

- Lưu VP,  K5, K7, K10.                                                                                                Vũ Hoàng Hà
ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ((((((                                                 (((((((((  TQ

CHÍNH SÁCH 

Tái định cư cho các hộ bị giải tỏa do giải phóng mặt bằng

xây dựng công trình đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn 

 (Kèm theo Quyết định  số : 102 /2002/QĐ-UB ngày  07/8/ 2002 của UBND tỉnh)

((((((((((
- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-UB ngày 12/5/2000 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn;

- Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-UB ngày 03/4/2001 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn.

A- QUY ĐỊNH CHUNG:

Tái định cư được tổ chức bằng các hình thức: Tái định cư (sau đây viết tắt là TĐC) tập trung hoặc tự di chuyển.

I- Lập các khu tái định cư:

 Căn cứ nhu cầu nhà, đất phục vụ TĐC cho các hộ bị ảnh hưởng mà quy hoạch các khu TĐC có quy mô thích hợp bằng các hình thức: Xây dựng nhà ở chung cư, nhà ở tạm cư hoặc giao đất (nếu quỹ đất cho phép) để các hộ tự xây dựng nhà ở.

Các khu TĐC tập trung gồm: Khu quy hoạch dân cư Nam sông Hà Thanh, khu Bông Hồng, khu vực 4, 5 phường  Quang Trung, Bắc sông Hà Thanh và một số khu quy hoạch khác. 

II- Điều kiện bắt buộc đối với các khu TĐC:

Khu TĐC phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng nhà ở đô thị và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Theo đó, khu TĐC phải được xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm có: Đường giao thông, cấp nước, thoát nước, điện sinh hoạt, phù hợp với khả năng vốn đầu tư xây dựng của địa phương .

III- Bố trí đất ở, nhà ở tại khu TĐC:

1- Định mức đất ở , nhà ở:

- Diện tích lô đất ở cho mỗi hộ gia đình tại các khu TĐC, bố trí phù hợp theo quy hoạch và không nhỏ hơn 40 m2 và không lớn hơn 80 m2.

- Diện tích nhà ở: Thiết kế nhiều loại căn hộ có quy mô khác nhau phù hợp với khả năng kinh tế của người dân bị ảnh hưởng, diện tích sàn tối thiểu không nhỏ hơn 35 m2. Đối với nhà tạm cư diện tích mỗi căn hộ theo qui mô thiết kế đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2- Bố trí nhà ở, đất ở:

2.1- Thứ tự ưu tiên:

+ Bố trí chung:

- Các hộ sớm thực hiện kế hoạch, tiến độ  GPMB của dự án;

- Các hộ có nguyện vọng muốn di chuyển nhà trước; 

- Các hộ thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội theo qui định của Nhà nước.

+ Bố trí theo ngành nghề  để các hộ vào khu TĐC thích hợp.

2.2- Bố trí nhà ở:

+ Đối với nhà chung cư cao tầng:

Tầng 1: Ưu tiên bố trí các công trình phục vụ công cộng, một số căn hộ bán đấu giá, hoặc các hộ có người tàn tật, già yếu không thể lên cầu thang được, tiếp đến bố trí cho các hộ có nhà bị giải tỏa nằm ở mặt tiền các đường chính như: Kim Đồng, Hải Thượng Lãn Ông, Ngọc Hân Công Chúa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lạc (ưu tiên bố trí cho các hộ tại nơi bị giải tỏa có cơ sở sản xuất kinh doanh một số mặt hàng bảo đảm không làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường chung khi hành nghề tại nơi mới).

Tầng 2 : Bố trí các hộ có nhà ở, đất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, chấp hành tốt chính sách GPMB; Và bán cho các đối tượng có nhu cầu ...

Tầng 3, 4: Bố trí cho các đối tượng còn lại.

+ Đối với nhà tạm cư cấp 4 ở khu vực 4, 5 phường Quang Trung: Bố trí theo thứ tự ưu tiên như ở điểm 2.1 nêu trên. Hộ gia đình được bố trí vào ở nhà tạm cư cấp 4 được miễn giảm các khoản tiền về nhà, đất trong thời hạn từ 3-5 năm và sau đó sẽ được ưu tiên mua nhà tại các khu chung cư cao tầng trong thành phố.

2.3- Bố trí đất ở:  

Nếu quỹ đất cho phép, sẽ bố trí đất ở cho một số hộ theo thứ tự  ưu tiên sau:

+ Trước tiên sắp xếp các hộ bị giải tỏa tại chỗ có nhà đất sử dụng hợp pháp, chấp hành tốt chủ trương GPMB để xây dựng khu TĐC .

+ Bố trí cho các hộ  chủ thuyền ở vị trí thuận tiện với nghề nghiệp ; 

+ Các hộ có diện tích đất bị thu hồi có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, chấp hành tốt chính sách GPMB thì bố trí theo thứ tự ưu tiên ở điểm  2-1  trên ;

Cụ thể vị trí giao đất ở được theo quy định như sau :

- Đất ở bị thu hồi có khung giá đền bù ( 200.000 đ/m2:

( Diện tích đất ở bị thu hồi ( 80 m2, thì được giao 1 lô đất không nhỏ hơn 40 m2 và không qúa 60 m2  (đất tại khu TĐC có lộ giới đường ( 12m)    

( Diện tích đất ở bị thu hồi từ > 80 m2 đến ( 120 m2  thì được giao 1 lô đất  khoảng 60 m2 ( đất tại khu TĐC có lộ giới đường ( 12m )    

( Diện tích đất ở bị thu hồi > 120 m2  thì được giao 1 lô đất trong khoảng từ 60 m2 đến 80 m2 ( đất tại khu TĐC có lộ giới đường ( 12m )    

- Đất ở bị thu hồi có khung giá đền bù > 200.000 đ/ m2 :

( Diện tích đất ở bị thu hồi ( 80 m2, thì được giao 1 lô đất không nhỏ hơn 40 m2 và không qúa 60 m2 ( đất tại khu TĐC có lộ giới đường > 12m )    

( Diện tích đất ở bị thu hồi từ > 80 m2 đến ( 120 m2 thì được giao 1 lô đất khoảng 60 m2 ( đất tại khu TĐC có lộ giới đường > 12m )

( Diện tích đất ở bị thu hồi > 120 m2, thì được giao 1 lô đất trong khoảng từ 60 m2 đến 80 m2 ( đất tại khu TĐC có lộ giới đường > 12m )

IV- Tiêu chuẩn vào khu TĐC:

1- Đối với các hộ độc lập (có thửa đất riêng, nhà riêng, có hộ khẩu riêng):

 
 Sau khi thu hồi và giải tỏa mà hết đất ở (hoặc diện tích còn lại < 20 m2), nếu hộ bị giải tỏa có nguyện vọng thì được tổ chức vào khu TĐC . Khi đã vào khu TĐC, phần đất nơi ở cũ sẽ được thu hồi và giao cho chính quyền địa phương quản lý.

2- Các đối tượng còn lại:

- Trường hợp trong 1 thửa đất có nhiều nhà của nhiều hộ gia đình (từng hộ có cặp vợ chồng độc lập, có cùng hộ khẩu), nếu có nguyện vọng xin vào khu TĐC, thì ngoài hộ chính được giải quyết nhà (đất), các hộ còn lại được xem xét cho mua căn hộ trong chung cư hoặc giao đất ở. 

- Trường hợp hộ gia đình có nhiều người sinh sống (từ 6 người trở lên) bị giải tỏa một phần với diện đất lớn hơn 60 m2ù và diện tích còn lại nhỏ hơn 40 m2, nếu có nguyện vọng xin vào khu TĐC thì được xem xét cho mua căn hộ trong chung cư  hoặc giao đất ở.

- Trường hợp trong một nhà có nhiều người sinh sống (có cùng hộ khẩu hoặc khác hộ khẩu) đủ điều kiện tách hộ (trường hợp cùng hộ khẩu) mà chưa được giải quyết, nếu có nguyện vọng xin vào khu TĐC thì ngoài hộ chính được giải quyết nhà (đất),  các hộ còn lại được xem xét giải quyết cho mua  căn hộ trong chung cư hoặc giải quyết đất ở.

- Những hộ gia đình có nhà ở (xây dựng trên thửa đất độc lập) bị thiệt hại do GPMB nhưng chưa có hộ khẩu riêng (có cùng hộ khẩu cha, mẹ hoặc anh chị.....) và có đủ điều kiện  tách hộ thì giải quyết cho mua căn hộ trong  chung cư hoặc giao đất ở.

Các đối tượng nêu trên đều phải có hộ khẩu tại thành phố Quy Nhơn. 

B- CHÍNH SÁCH  HỖ TRỢ VỀ CHỖ  Ở: 

I- Diện được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước:

- Đối với hộ giải toả thuộc diện được hưởng chính sách theo Quyết định số:118/TTg mà chưa được hoá giá nhà hoặc giao đất thì được giao đất ở tại khu quy hoạch và được miễn giảm tiền đất theo quy định. Trường hợp hộ nào bố trí vào khu tạm cư thì khi giao căn hộ ở khu chung cư thì được miễn giảm tiền nhà, đất theo quy định. Nếu số tiền họ được miễn giảm theo Quyết định số 118/TTg cộng với tiền bồi thường mà không đủ để nhận lô đất hoặc căn hộ khu chung cư thì họ phải nộp thêm tiền hoặc xem xét cho nợ như những trường hợp khác.


- Các hộ thuộc diện cứu trợ xã hội thường xuyên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 07/2002/NĐ-CP ngày 09/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ thì được bố trí vào ở khu nhà tạm cư cấp 4.

II- Giao đất ở:

1- Người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ: Được giao 01 lô đất theo phương thức đất đổi đất nhưng không được nhỏ hơn 40 m2 và thực hiện việc giao đất ở tại khu TĐC theo quy định tại phần A của mục III, điểm 2.3 nêu trên; Cụ thể là:

a) Nếu diện tích đất ở được giao tại khu TĐC lớn hơn diện tích đất ở bị thu hồi thì phần diện tích lớn hơn phải nộp tiền đất, nếu không đủ tiền trả 1 lần thì được trả dần trong nhiều năm:

- Trả trong thời gian 10 năm, nếu chủ hộ có đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993;

- Trả trong thời gian 5 năm, nếu chủ hộ có đất sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến ngày 12/05/2000;

b) Nếu diện tích đất ở được giao tại khu TĐC nhỏ hơn diện tích đất ở bị thu hồi thì phần diện tích chênh lệch còn lại sẽ được đền bù bằng tiền;

2- Các đối tượng còn lại: Được giao 01 lô đất; phải trả tiền100%: Lần đầu 70%, còn 30% trả dần trong thời gian 3 năm;

Ghi chú: Chủ hộ đã nhận tiền đền bù đất thu hồi thì phải trả lại tiền cho Nhà nước theo phương thức đất đổi đất .

III- Bán nhà ở:

1- Người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993: Được mua 1 căn hộ chung cư  theo phương thức đất được đổi đất (đã nêu ở phần B mục II nêu trên), riêng tiền nhà phải trả 100%. Theo đó, trả tiền lần đầu bằng số tiền được bồi thường  hỗ trợ về đất, nhà; Nếu thiếu so với số tiền phải trả thì được trả dần trong thời gian 10 năm, nếu thừa Nhà nước sẽ chi trả lại cho chủ hộ. 

2- Người có đất sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến ngày 12/05/2000: Được mua 01 căn hộ chung cư theo phương thức đất được đổi đất (đã nêu ở phần B mục II nêu trên), riêng tiền nhà phải trả 100%. Theo đó, trả lần đầu ít nhất bằng số tiền được đền bù, hỗ trợ về nhà, đất; Phần còn lại trả dần trong 5 năm, nếu thừa Nhà nước sẽ chi trả lại cho chủ hộ.

3- Các đối tượng còn lại: Được bán 01 căn hộ chung cư  và phải trả tiền 100%; Theo đó, lần đầu trả ít nhất bằng 70% giá trị, 30% còn lại được trả dần trong 3 năm.

IV- Cho thuê nhà:

Các  đối tượng sau khi thu hồi và giải tỏa mà hết đất ở (hoặc diện tích còn lại < 20 m2) không đủ điều kiện thực hiện các chính sách nêu ở trên, nếu quỹ nhà ở tại khu TĐC cho phép thì Nhà nước  sẽ cho thuê nhà ở (giá cho thuê nhà theo chính sách hiện hành).

V- Tự di chuyển :

- Nhà nước khuyến khích các hộ bị giải tỏa tự giải quyết chỗ ở.

- Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ tiêu chuẩn vào khu TĐC nhưng do những lý do riêng không muốn vào sống ở những khu TĐC và tự nguyện xin lo liệu nơi ở thì đất đai và tài sản được đền bù theo qui định chung của phương án đền bù, ngoài ra sẽ trợ cấp 1 lần cho mỗi hộ là 5.000.000 đồng (theo chính sách hỗ trợ đền bù) 

Ghi chú : 

 Trong một thửa đất hoặc một nhà chia ra nhiều hộ gia đình sinh sống thì chỉ một hộ chính được hưởng chính sách ưu đãi .

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ:

I- Nguồn vốn xây dựng hạ tầng các khu TĐC:

- Vốn ngân sách Nhà nuớc;

- Vốn huy động từ các nguồn khác (nếu có);

 Hàng năm tỉnh sẽ cân đối vốn đưa vào kế hoạch để đầu tư xây dựng.

II- Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn .

III- Thời gian xây dựng: Năm 2002 - 2003.

UBND thành phố Quy Nhơn chủ động phối hợp với các sở, ngành giải quyết các thủ tục quy hoạch khu TĐC, đầu tư xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt.

IV- Tổ chức giao nhà (đất) và thu tiền:

1- Gía nhà, đất:

 Giá đất, giá nhà tại khu TĐC theo giá của UBND tỉnh phê duyệt;

2- Chi trả bồi thường tiền nhà (đất):

 Các hộ được vào khu tái định cư chỉ được nhận tiền đền bù hỗ trợ còn dư sau khi đã trả tiền nhà(đất) tái định cư; Trường hợp đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ về nhà đất trước thì phải nộp lại.

3- Thu tiền nhà, đất TĐC:

+ Cơ quan thuế tỉnh cử người phối hợp để thu tiền đất tại nơi chi tiền đền bù, hoặc có thể uỷ nhiệm cho chủ đầu tư thu tiền đất.

           + Giao Phòng Tài chính thành phố thu tiền nhà để nộp vào ngân sách tỉnh.

4- Giao nhà (đất) TĐC:

- Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành giá đất (nhà), để GPMB nhanh, Hội đồng GPMB phối hợp với  cơ quan địa chính, quản lý đô thị thánh phố chính quyền phường lập hồ sơ đề nghị UBND thành phố tạm giao nhà trước và lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định.

- Đối với giao đất ở trong khu quy hoạch cũng được thực hiện tạm giao như trên nhưng phải được sự thống nhất của Sở Địa chính để sau này lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định theo quy định.

- Trường hợp hộ thuộc diện phải nộp tiền, sau khi chủ hộ nộp xong  tiền thì được giao hồ sơ nhà (đất) đầy đủ.


V- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác định cư một cách nhanh chóng, có hiệu quả sớm ổn định cuộc sống bình thường cho dân ở nơi định cư mới. Thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế./.

TM-  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                       Vũ Hoàng Hà 

